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Tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có khả năng tăng lãi suất trong tháng 6/2016 nếu số liệu kinh tế tăng trưởng mạnh hơn trong quý 2/2016 đã khiến đồng đô la Mỹ tăng giá từ đó gây tác động đến thị trường hàng hóa.  

Thị trường thế giới: Trên thị trường châu Á, giá gạo Thái Lan bật tăng trong tuần qua lên mức cao trong vòng 2 năm do sản lượng gạo sụt giảm bởi hạn hán.

Tại Ấn Độ, giá tiêu giao ngay tiếp tục tăng nhẹ do được hỗ trợ bởi sức mua tốt trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt. Giá chè tại Bangladesh tiếp tục tăng tại phiên đấu giá tuần này do nguồn cung chè chất lượng giảm.

Giá cà phê Robusta chỉ giảm nhẹ do được hỗ trợ bởi những thông tin về thời tiết khô hạn kéo dài tại các nước sản xuất cà phê chính là Brazil, Việt Nam và Indonesia.

Giá lợn hơi thị trường Chicago, Mỹ giảm do lượng bán ra tăng và do nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng giá lợn hơi sẽ dịu bớt khi các nhà bán lẻ kết thúc thu mua bởi họ đã có đủ nguồn hàng cần thiết.
Thị trường trong nước: Giá lúa gạo trong nước biến động từ ổn định đến giảm nhẹ trong tuần qua trước sức ép từ việc Thái Lan tuyên bố xả kho gạo khổng lồ 11,4 triệu tấn.
Giá cao su xuất khẩu tăng một phần do yếu tố hạn hán, tiêu thụ săm lốp ô tô trên thế giới có dấu hiệu tăng và giá dầu tăng cũng kéo giá cao su tăng lên.

Thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chưa có dấu hiệu khởi sắc, các nhà máy vẫn trong xu hướng hạn chế thu mua. Dự báo, giá thu mua cá tra nguyên liệu cuối tháng 5 có thể sẽ chịu áp lực suy giảm khi nguồn cung cá trong size trong các hộ nuôi tăng lên trong khi sức mua của các nhà máy vẫn chững lại.
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Thị trường thế giới: Trên thị trường châu Á, giá gạo Thái Lan bật tăng trong tuần qua, lên mức cao trong vòng 2 năm do sản lượng gạo sụt giảm bởi hạn hán, giá gạo Việt Nam cũng tăng so với tuần trước mặc dù nhu cầu nhập khẩu yếu. Dự đoán nhu cầu tiêu thụ gạo ở Đông Nam Á sẽ giảm khi chính quyền mới của Phi-lip-pin hạn chế cấp phép cho các nhà nhập khẩu tư nhân nhập khẩu gạo. 

Tại Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ, giá gạo đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 5/2014 trước kế hoạch xả kho gạo khổng lồ của Chính phủ nước nhà. Giá gạo tăng là do hạn hán làm giảm sản lượng gạo và nhiều cây trồng khác không thể sinh trưởng. 

Tuần qua, gạo tiêu chuẩn 5% tấm tăng lên mức 418 – 420 USD/tấn (FOB Băng Cốc), mức cao nhất kể từ ngày 11/5/2014, tăng 20 USD mỗi tấn so với giá tuần trước là 398 – 400 USD/tấn. Giới thương nhân dự đoán giá gạo 5% tấm của Thái Lan có thể tăng lên mức 500 USD/tấn trong 2 tháng tới. 

Mặc dù giá tăng cao, các đơn đặt hàng nhỏ vẫn xuất hiện trong khi các nhà xuất khẩu đang tích trữ gạo để giao hàng. Gạo Thái Lan dành cho xuất khẩu là gạo vụ trước, hiện đang được chào bán với giá thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với gạo cùng chủng loại của Việt Nam. 

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm chế biến từ gạo vụ Đông Xuân mới, tăng lên 380 – 385 USD/tấn (FOB cảng Sài Gòn) trong tuần qua đối với hàng giao ngay, và ở mức 370 – 375 USD/tấn đối với hàng giao tháng 7-8/2016, pha trộn với gạo vụ Hè Thu. Theo số liệu của Reuters, mức giá 385 USD/tấn là mức cao nhất kể từ ngày 20/4/2016.
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Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Chính sách và Quản lý gạo Thái Lan (CRPM), trong 11,4 triệu tấn gạo mà Chính phủ hiện nắm giữ, chỉ có 200.000 tấn chất lượng tốt, 7,5 triệu tấn không đạt tiêu chuẩn và 3,7 triệu tấn dành cho mục đích công nghiệp (1,3 triệu tấn có thể làm lương thực, thức ăn chăn nuôi và 2,4 triệu tấn không thể làm lương thực, thức ăn chăn nuôi). Gạo dự trữ ngắn nhất cũng đã 26 tháng, còn lâu nhất đã lên tới 56 tháng, chất lượng đã đến mức báo động. Đó chính là áp lực khiến các nhà quản lý Thái Lan quyết định xả toàn bộ kho gạo dự trữ chỉ trong vòng hai tháng. Hiện tượng El Nino được dự báo tiếp diễn khiến nguồn cung trên thị trường gạo thế giới hạn hẹp hơn cũng là điểm tựa cho quyết định này.
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Thị trường trong nước: Giá lúa gạo trong nước biến động từ ổn định đến giảm nhẹ trong tuần qua trước sức ép từ việc Thái Lan tuyên bố xả kho gạo khổng lồ 11,4 triệu tấn. Các thương lái tại khu vực ĐBSCL cho biết, giá lúa tại một số tỉnh liên tục sụt giảm, sức tiêu thụ yếu. Cụ thể tại Tiền Giang, Long An, giá lúa tươi IR50404 hiện chỉ còn khoảng 4.500 – 4.550 đ/kg, giảm 250 – 300 đ/kg so với tuần trước. Giá gạo nguyên liệu tại thị trường chợ đầu mối lương thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng nhanh chóng rớt xuống mức chỉ còn 6.500 - 6.700 đ/kg so với mức 6.700 - 6.900 đ/kg. Một số doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo khẳng định việc Thái Lan tuyên bố xả kho không ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo Việt nam, song trên thực tế, đến thời điểm hiện tại, thông tin Thái Lan xả kho đã có tác động, làm giá cả thị trường trong nước giảm mạnh. Mặc dù vậy, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, giá lúa gạo hiện tại vẫn còn cao hơn khoảng 300 đ/kg.
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Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá lúa tại một số tỉnh ĐBSCL tuần qua diễn biến như sau: tại An Giang, lúa tươi IR50404 ổn định ở mức 4.900 đ/kg; trong khi lúa OM 2514 giảm 50 đ/kg, từ 5.200 đ/kg xuống còn 5.150 đ/kg. Tại Vĩnh Long, lúa tươi IR50404 giữ ở mức 5.000 đ/kg. Tại Kiên Giang, lúa tẻ thường ổn định ở mức 5.900 đ/kg, lúa dài ở mức 6.500 đ/kg. Tại Bạc Liêu, giá thu mua lúa của Công ty Lương thực ổn định, với lúa OM 5451 là 5.500 đ/kg (lúa tươi), 6.000 đ/kg (lúa khô); lúa OM 4900 là 5.600 đ/kg (lúa tươi) và 6.100 đ/kg (lúa khô).

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ ngày 1/5 đến 12/5/2016, doanh nghiệp hội viên VFA đã xuất khẩu được trên 146.000 tấn, trị giá FOB đạt trên 64 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 12/5/2016, xuất khẩu đạt trên 2 triệu tấn, trị giá FOB đạt trên 853 triệu USD.

[image: image6.jpg]4

LUA GAO





Trước thông tin Thái Lan chuẩn bị tung bán ra thị trường trên 11 triệu tấn gạo dự trữ với giá rẻ, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho biết không lo ngại về thông tin này và gạo Thái Lan có tung ra thị trường cũng không làm ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Nguyên nhân là bởi gạo của Thái Lan là gạo cũ, phẩm chất thấp, chỉ bán được ở một số thị trường các nước nghèo như châu Phi hoặc bán cho các tổ chức viện trợ gạo nhân đạo hoặc dùng để chế biến thực phẩm. Trong khi gạo xuất khẩu của Việt Nam là gạo mới, gạo chất lượng cao, gạo đặc sản được xuất khẩu ở tất cả các thị trường trên thế giới và đã có thị trường ổn định.
Tuy nhiên, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đã làm giảm năng suất và sản lượng gạo ở khu vực ĐBSCL, thực trạng này đã đẩy giá gạo nội địa tăng mạnh hơn so với giá gạo xuất khẩu, làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo gặp khó khăn trong việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu mới, trong khi nông dân được hưởng lợi nhiều hơn do bán được giá cao. Những vùng sản xuất lúa gạo không bị ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp... nông dân sản xuất lúa đạt được lợi nhuận cao hơn các năm trước.
Khoảng hơn nửa tháng trở lại đây thị trường xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp trầm lắng, khối lượng xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp tại Cần Thơ đã giảm từ 30-40%. Nguyên nhân cũng có thể do các nhà nhập khẩu gạo chờ gạo Thái Lan tung ra bán gạo dự trữ. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần có thông tin cụ thể để các doanh nghiệp biết thông tin chi tiết về gạo xuất bán của Thái Lan về chủng loại gạo và nơi xuất bán... Để giữ vững thị trường xuất khẩu gạo truyền thống trong các nước khu vực Đông Nam Á, các doanh nghiệp cần phải theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường nâng cao chất lượng sản phẩm và tiếp cận thị trường để giữ được thị phần ở các thị trường quan trọng này.

N.L.A
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Thị trường thế giới: Thị trường cà phê thế giới có xu hướng giảm trong tuần qua. So với cuối tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 5/2016 giảm 11 USD/tấn xuống 1.640 USD/tấn. Tuy nhiên, giá Robusta chỉ giảm nhẹ do được hỗ trợ bởi những tác động của thời tiết khô hạn kéo dài tại các nước sản xuất cà phê chính là Brazil, Việt Nam và Indonesia.
 Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafe) cho biết, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 4/2016 đạt 2.149.214 bao, giảm 584.165 bao, hay 21,37%, so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê hòa tan giá trị gia tăng trong tháng 4/2016 đạt 254.829 bao, giảm 45.309 bao, hay 15,1%, so với cùng năm ngoái. Như vậy, tổng khối lượng xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 4/2016 đạt 2.404.043 bao, giảm 594.654 bao, tương ứng 21,76%, so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu cà phê tháng 4/2016 đạt 352,2 triệu USD, giảm 148 triệu USD, hay 29,59%, so với cùng kỳ.
Theo báo cáo của Liên đoàn Cà phê Colombia, sản lượng cà phê của nước này trong tháng 4/2016 đạt 1.043.000 bao, tăng 119.000 bao, hay 12,88%, so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cà phê của Colombia trong tháng 4/2106 đạt 906.000 bao, giảm 21.000 bao, tương ứng 2,27%, so với tháng 4/2015. Xuất khẩu cà phê trong 7 tháng đầu niên vụ 2015-2016 đạt 7.662.000 bao, tăng 782.000 bao, tương đương 11,37%, so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, sản lượng cà phê của Ấn Độ niên vụ 2015-2016 ước đạt 5,3 triệu bao, giảm 2,75% so với niên vụ trước, trong đó Robusta chiếm 71,89% và Arabica 28,11%. Con số mà USDA đưa ra thấp hơn 9,09% so với con số 5,83 triệu bao của Ủy ban Cà phê Ấn Độ. USDA cũng dự báo sản lượng cà phê của Ấn Độ niên vụ 2016-2017 sẽ giảm 2,45% so với niên vụ 2015-2016 xuống 5,17 triệu bao, trong đó Robusta chiếm 72,59% và Arabica 27,41%, do thời tiết bất lợi vào thời điểm cây cà phê ra hoa.
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Thị trường trong nước: Thị trường cà phê trong nước biến động giảm cùng với xu hướng thị trường cà phê thế giới. So với cuối tuần trước, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm 300 đ/kg xuống mức 35.700 – 36.100 đ/kg; Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB giảm 13 USD/tấn xuống 1.659 USD/tấn.
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Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, lượng mưa tại các vùng sản xuất cà phê chủ chốt ở miền Nam và Tây Nguyên năm nay sẽ thấp hơn 20-40% so với bình thường. Hiện đã có những cơn mưa rải rác, do vậy, khô hạn và thiếu nước sẽ phần nào bớt trầm trọng trong ngắn hạn.

Theo kết quả khảo sát của Bloomberg, nông dân Việt Nam sẽ thu hoạch khoảng 1,5 triệu tấn cà phê trong niên vụ bắt đầu vào tháng 10/2016, ghi nhận mức thấp nhất kể từ niên vụ 2012-2013 khi sản lượng đạt 1,65 triệu tấn.

Dù lo ngại về hạn hán, song xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn đang tăng mạnh với khối lượng cao hơn so với mức trung bình 5 năm qua. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 4/2016 đạt 185.962 tấn, tăng 3%, một phần nhờ lượng cà phê lưu kho từ vụ trước đang ở mức cao.

Từ đầu tháng 3/2016, giá cà phê tại Đăk Lăk - tỉnh trồng cà phê hàng đầu của Việt Nam - đã tăng khoảng 20% lên 36.100 đồng/kg tính đến ngày 19/5. Dù giá đi lên, song nhu cầu cà phê Việt Nam có thể tiếp tục tăng do vẫn tương đối hấp dẫn so với nguồn cung thay thế từ Brazil và Indonesia – các quốc gia cũng đang phải gánh chịu hạn hán.
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Thị trường thế giới: Giá chè tại Bangladesh tiếp tục tăng tại phiên đấu giá tuần này  (17/5) do nguồn cung chè chất lượng giảm. Giá chè Bangladesh trung bình đạt 199,95 taka/kg (tương đương 2,50 USD/kg) tại phiên đấu giá thứ tư của mùa kinh doạnh hiện tại, tăng từ 194,85 taka/kg tại phiên đấu giá trước đó tổ chức vào ngày 10/5. Khoảng 1,08 triệu kg đã được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong, trong đó có 2,5% không bán được. Tại phiên đấu giá trước, khoảng 5% trong 1,3 triệu kg không bán được.

Giá chè Best Broke Pekoe Ones (BP1s) TEABP1-BEST-KE hạng nhất Kenya tiếp tục tăng trong phiên đấu giá tuần này ở Mombasa, đạt mức 2,20 - 3,30 USD/kg so với 2,28 - 2,92 USD/kg của phiên đấu giá trước. Tương tự, giá chè Best Brighter Pekoe Fanning Ones (PF1s) TEAPF1-BEST-KE tuần này tăng nhẹ lên 2,30 - 3,08 USD/kg, so với 2,42 - 3,06 USD/kg tuần trước.
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Nguồn cung giảm tiếp tục đẩy giá chè tăng trong phiên đấu giá tuần qua của Hiệp hội Thương mại Chè Coonoor, Ấn Độ. Tại phiên đấu giá thứ 19 (12-13/5), giá trung bình tăng lên 97,51 Rs/kg so với từ 97,22 Rs/kg tuần trước. Vigneshwar Speciality Broken Orange Pekoe Fannings được bán với giá cao nhất tại phiên đấu giá chè lá CTC ở mức 278 Rs/kg. Tiếp đến là Hittakkal Speciality’s Broken Orange Pekoe Fannings là 266 Rs/kg, Darmona Estate’s Broken Orange Pekoe Small là 221 Rs/kg. Trong phiên đấu giá chè bụi CTC, Vigneshwar Speciality Pekoe Dust đứng đầu khi được mua ở mức 260 Rs/kg. Tiếp đến là Hittakkal Speciality’s Pekoe Dust là 251 Rs/kg. Trên thị trường chè orthodox, Kodanad đạt mức giá cao nhất với 255 Rs/kg, tiếp theo là Kairbetta 215 Rs/kg, Chamraj 228 Rs/kg và Havukal (214 Rs/kg).
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Thị trường trong nước: Tại Thái Nguyên, giá chè nguyên liệu tuần này không đổi so với tuần trước. Cụ thể, chè xanh búp khô hiện ở mức 100.000 đ/kg, chè cành chất lượng cao 180.000 đ/kg, chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) 130.000 đ/kg. 

Tại Bảo Lộc, Lâm Đồng giá chè nguyên liệu sản xuất trà xanh loại 1 vẫn duy trì ổn định ở mức 8.000 đ/kg, chè nguyên liệu sản xuất trà đen loại 1 giữ mức 4.000 đ/kg.
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Thị trường thế giới: Thị trường đường thế giới biến động giảm trong tuần qua. So với cuối tuần trước, giá đường trắng London kỳ hạn tháng 8/2016 giảm 1,3 USD/tấn xuống mức 476,8 USD/tấn. Tuy nhiên, giá đường chỉ giảm nhẹ do Tổ chức Green Pool trong tuần này đã tăng mức dự báo thiếu hụt đường toàn cầu niên vụ 2015/2016 và 2016/2017 do sản lượng mía đường giảm tại khu vực châu Á dưới tác động của El Nino. 

Bên cạnh đó, tổ chức Platts Kingsman mới nâng dự báo về mức thiếu hụt đường trong năm tới lên 7,3 triệu tấn, trên cơ sở dự báo sản lượng của Thái Lan, nhưng hạ mức dự báo về thiếu hụt trong niên vụ 2015/16 (kết thúc vào 30/9) xuống 5,48 triệu tấn, trên cơ sở nâng dự báo về sản lượng của Brazil.
Theo Kingsman, sản lượng của Brazil trong niên vụ này sẽ đạt 36,4 triệu tấn đường (638 triệu tấn mía) bởi các nhà máy tăng cường ép mía đường và giảm sản xuất ethanol.

Trước đó, Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) cũng nâng dự báo về sản lượng đường Brazil niên vụ 2015/16 thêm 1 triệu tấn, nhưng lại hạ dự báo về sản lượng của Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc.
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Dưới đây là bảng số liệu dự báo về cán cân cung – cầu trên thị trường đường thế giới (triệu tấn):
	Tổ chức
	Ngày dự đoán
	Niên vụ
2015-16
	Niên vụ
2016-17

	Platts Kingsman
	16/5/2016
	-5,48
	-7,3

	Tổ chức Đường Quốc tế
	13/5/2016
	-6,65
	-3,8

	Datagro
	9/5/2016
	-6,49
	-6,09

	Czarnikow
	14/4/2016
	-11,4
	

	F.O. Licht
	6/4/2016
	-8
	-4,9

	Morgan Stanley
	4/4/2016
	-4,7
	

	Rabobank
	14/3/2016
	-6,8
	

	INTL FCStone
	17/2/2016
	-7
	

	Capital Economics
	4/2/2016
	-3
	

	Bioagencia
	4/2/2016
	-3,61
	


Thời tiết đang trở nên khô hạn tại Thái Lan và Ấn Độ. Điều này càng khiến tình trạng khan hiếm đường trở nên trầm trọng hơn. Dự báo giá đường sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới nhưng tình trạng thâm hụt vẫn sẽ kéo dài cho tới đầu năm 2017.

Thị trường trong nước: Tuần qua, giá bán buôn đường ở thị trường nội địa vẫn ổn định. Giá bán buôn đường kính trắng ở Hà Nội là 15.300 - 15.700 đ/kg, tại Miền Trung 15.300 -15.400 đ/kg và tại TP HCM 15.400 - 15.700 đ/kg.

Từ đầu năm đến nay, thị trường tiêu thụ đường cát trong nước có dấu hiệu khả quan. Đây là cơ hội các doanh nghiệp ngành mía đường xây dựng hệ thống kênh phân phối tại thị trường nội địa. Tuy vậy, các nhà máy đường ở ĐBSCL đang giải bài toán khó trước tình hình hạn hán, nhiều vùng mía nguyên liệu bị ảnh hưởng. Trong khi chuẩn bị cho giai đoạn cạnh tranh, hội nhập quốc tế mỗi nhà máy cần gấp rút xây dựng vùng nguyên liệu ổn định.
Từ đầu mùa khô năm 2016, hạn hán, xâm nhập mặn sớm và sâu vào đất liền gây thiệt hại nặng đến vùng trồng mía nguyên liệu ở các tỉnh ven biển ĐBSCL. Niên vụ mía 2015-2016, thống kê sơ bộ, toàn vùng có khoảng 43.000 ha bị ảnh hưởng hạn hán và có khả năng giảm 5-10% diện tích trồng mía. Trong đó, theo ước tính ở Hậu Giang- địa phương có vùng mía nguyên liệu lớn nhất vùng ĐBSCL, đã có 500ha bị giảm năng suất. Ở Trà Vinh, mía bị thiệt hại 1.000ha trong tổng số 4.400ha, mức độ thiệt hại từ 30-50%. Nếu mùa mưa đến trễ, mặn tiếp tục xâm nhập nội đồng sẽ ảnh hưởng đến vùng trồng mía (lưu gốc) chuyên canh. Huyện Cù Lao Dung, tỉnh  Sóc Trăng bị thiệt hại nặng nề nhất với 2.300ha trong tổng số hơn 6.600ha. Trong đó, mức độ thiệt hại từ 30 - 50% có hơn 1.350 ha, thiệt hại 50 - 70% có 700 ha và thiệt hại nặng trên 70% là 312 ha. Tính bình quân năng suất mía giảm trên 20%, chữ đường mất hơn 1 CCS. 

HNN
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Thị trường thế giới: Sản lượng điều của Bờ Biển Ngà vụ này đã giảm khoảng 1/4 do các vấn đề về thời tiết và chất lượng hạt. Tuy nhiên, sản lượng điều của quốc gia Tây Phi đã từng vượt qua Ấn Độ để trở thành nhà sản xuất hạt điều hàng đầu thế giới năm ngoái này được dự báo sẽ đạt 725.000 tấn trong năm nay. Giá cổng trại đã giảm xuống 450 – 550 CFA franc (1,73 USD)/kg một phần là bởi các nhà nhập khẩu đã rút vốn do chất lượng không đảm bảo. Kết quả là người bán và các nhà sản xuất đã phải cố gắng cắt giảm dự trữ do lo ngại giá sẽ giảm. Cũng có quan ngại về chất lượng bảo quản trong giai đoạn mùa mưa ở Bờ Biển Ngà bởi khi đó việc lưu trữ và sấy khô hạt gặp khó khăn.

Thị trường trong nước: Giá thu mua hạt điều khô tại Bình Phước tuần này đã giảm 1.000 đ/kg so với tuần trước, xuống mức 42.000 đ/kg. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giá khá cao do nguồn cung hạn chế, nhu cầu thu mua phục vụ chế biến tăng.
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Tuần trước, giá xuất khẩu hạt điều sang một số thị trường nhìn chung giảm nhẹ so với tuần trước đó. Cụ thể là, hạt điều WW320 đã giảm 0,217 USD/kg, xuống mức 8,27 USD/kg; Nhân hạt điều (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) WW240 xuất khẩu sang Hà Lan giảm 0,265 USD/kg, xuống mức 8,375 USD/kg; Nhân hạt điều W320 xuất khẩu sang Thái Lan giảm 0,537 USD/kg, xuống mức 8,35 USD/kg; Hạt điều nhân (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) WW240 xuất khẩu sang thị trường Anh giảm 0,415 USD/kg, xuống mức 8,07 USD/kg.
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Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều tuần từ 9 – 15/5/2016

	Mặt hàng
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá

(USD)
	Thị trường

	Hạt điều WW320
	KG
	14968,8
	8,27
	Úc

	Nhân hạt điều đã bóc vỏ WW320
	KG
	16329,6
	7,80
	Áo

	Nhân hạt điều (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) WW240
	KG
	15876
	8,25
	Canađa

	Nhân hạt điều sấy khô WW320
	KG
	6804
	8,18
	Trung Quốc

	Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến WW320
	KG
	15876
	7,63
	Đức

	Nhân hạt điều LP
	LBS
	35000
	2,85
	Ấn Độ

	Nhân hạt điều (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang)  WW240
	Tấn
	14,97
	8597,19
	Israel

	Nhân hạt điều WW240
	KG
	15876
	8,73
	Malaixia

	Nhân hạt điều (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) WW240
	Tấn
	15,88
	8375,31
	Hà Lan

	Nhân hạt điều LP
	KG
	15876
	6,28
	Nga

	Hạt điều nhân Việt Nam W240
	KG
	14061,6
	8,38
	Singapore

	Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến WW320
	KG
	15876
	7,61
	Switzerland

	Nhân hạt điều W320
	Tấn
	7,94
	8350,13
	Thái Lan

	Nhân hạt điều WW320
	KG
	15422,4
	7,94
	Thổ Nhĩ Kỳ

	Hạt điều nhân LP
	Tấn
	15
	6062,70
	Các TVQ Ả rập thống nhất

	Hạt điều nhân (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) WW240
	KG
	15876
	8,07
	Anh

	Nhân hạt điều W240
	Tấn
	16,56
	8551,93
	Hoa Kỳ


(Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại)

T.T.P.
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Thị trường thế giới: Xu hướng ngày càng tăng của giá tiêu, đặc biệt là đối với tiêu đen ở Ấn Độ, Việt Nam và Sri Lanka đã rõ ràng. Tại Indonesia và Malaysia, giá tiêu tương đối ổn định. Tuy nhiên, tính theo đồng USD tại thị trường địa phương, giá giảm do sự suy yếu của đồng nội tệ so với USD. 

Tại Ấn Độ, giá tiêu giao ngay tuần qua tiếp tục tăng nhẹ được hỗ trợ bởi sức mua tốt trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt do nông dân tiếp tục bán hàng chậm lại. Các hoạt động thương mại vẫn hạn chế do tâm lý chờ đợi nguồn cung nhập khẩu từ Việt Nam và Sri Lanka.

Nông dân trồng tiêu cho rằng, nguồn cung sắp tới sẽ còn bị thắt chặt vì khô hạn đang xảy ra trên diện rộng ở các nước trồng tiêu chính đe dọa năng suất và sản lượng vụ tới.

Ngày 17/5, trên thị trường kỳ hạn hỉ có 23 tấn tiêu được chuyển đến và giá giao dịch ở mức 695 – 708 Rupi/kg. Giá tiêu vùng Rajkumari (thuộc huyện Idukki) được giao dịch ở mức 710 Rupi/kg. Giá hạt tiêu giao ngay tăng thêm 100 Rupi lên mức 69.700 Rupi/tạ cho loại tiêu xô (tương đương 10.446 USD/tấn) và 72.700 Rupi/tạ cho loại tiêu đã sơ chế (tương đương 10.896 USD/tấn), tăng 1.700 Rupi so với tháng 4/2016.

Trên sàn Hiệp hội Gia vị IPSTA, hợp đồng kỳ hạn tháng 6/2016, tháng 7/2016 và tháng 8/2016 vẫn ổn định lần lượt ở mức 71.000 Rupi/tạ (tương đương 10.641 USD/tấn), 70.000 Rupi/tạ (tương đương 10.491 USD/tấn), và 69.000 Rupi/tạ (tương đương 10.341 USD/tấn).

Giá tiêu đặc chủng MG1 Ấn Độ xuất khẩu ở mức 11.000 USD/tấn (c&f) cho hàng giao châu Âu và 11.250 USD/tấn (c&f) cho hàng xuất đi Mỹ, tăng 100 USD so với tháng trước.
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Thị trường trong nước: Giá tiêu đen xô tại thị trường nội địa Việt Nam tiếp tục đà tăng mạnh trong tuần này, dao động quanh mức 173.000 - 177.000 đ/kg tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và Nam Bộ. Cụ thể, ngày 19/5/2016, giá tiêu xô tại Gia Lai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai lần lượt ở mức 175.000 đ/kg, 177.000 đ/kg, 173.000 đ/kg, 174.000 đ/kg, tăng khoảng 14.000 đ/kg so với thời điểm cuối tuần trước.
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Thị trường thế giới: Thị trường cao su kỳ hạn Tocom (Nhật Bản) diễn biến giảm mạnh trong tuần qua do lo ngại nhu cầu tiêu thụ giảm lại đè nặng. Kết thúc phiên giao dịch 18/5, giá cao su hợp đồng benchmark tháng 10/2016 chạm mức thấp mới trong hơn 2 tháng, chỉ còn 168,5 Yên/kg, phá vỡ mức thấp 2 tháng vừa thiết lập hôm 16/5. Trước đó, giá đóng cửa hợp đồng benchmark tháng 10/2016 ở mức 172 Yên/kg, giảm 8,7 Yên so với giá đóng cửa phiên đầu tuần trước (9/5). Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 16/3/2016. 
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Trung Quốc công bố số liệu về đầu tư, sản lượng nhà máy và doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 4/2016 tăng chậm hơn so với dự kiến, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Tăng trưởng sản lượng của các nhà máy suy giảm cũng như đầu tư tài sản cố định đều thấp hơn so với kỳ vọng.

Thị trường trong nước: Giá cao su thành phẩm tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh tuần qua diễn biến giảm cùng với xu hướng của thị trường cao su thế giới vào đầu tuần và hiện đang tăng trở lại. Cụ thể: cao su SVR3L giảm từ 32.300 đ/kg (11/5) xuống còn 30.400 đ/kg (16/5), và tăng lên mức 33.400 đ/kg (18/5); cao su SVR10 giảm từ 30.700 đ/kg xuống còn 28.800 đ/kg, và tăng trở lại 29.300 đ/kg. 

Trong khi đó, mủ cao su dạng nước tại Bình Phước vẫn ổn định ở mức tuần trước là 10.240 đ/kg (mủ tạp 32 độ/kg).
Giá xuất khẩu cao su thiên nhiên tuần qua tăng nhẹ lên 10.200 NDT/tấn. Nhu cầu về mặt hàng cao su thiên nhiên để sản xuất săm lốp ô tô của Trung Quốc đang tăng đáng kể so với cuối năm 2015. Từ hai tháng nay, cao su thiên nhiên Việt Nam xuất khẩu đạt khối lượng hơn 58.000 tấn. Chủng loại sản phẩm cao su thiên nhiên sơ chế của Việt Nam đưa sang cảng Thanh Đảo gồm các loại sơ chế đóng bánh 33,3kg (SVR 3L, SVR5, SVR L, SRV CV50, SRV CV60, SRV10, SRV20), sơ chế hỗn hợp, sơ chế tiêu chuẩn Serum, tiêu chuẩn Latex.
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Cao su tiểu điền trước đây chỉ xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, nhưng hiện nay phía cơ quan chức năng của Trung Quốc đã cấm biên. Do đó, cao su tiểu điền hiện phải bán mủ nguyên khai cho các công ty, đơn vị quốc doanh để chế biến ra sản phẩm xuất khẩu. Biện pháp tháo gỡ khó khăn này cho thấy hiệu quả, giúp người trồng yên tâm sản xuất. Tuần qua, sản lượng cao su thiên nhiên sơ chế xuất sang cảng Thanh Đảo đạt 6.800 tấn, tăng 4,6% so với tuần trước. 
Giá cao su xuất khẩu tại thị trường trong nước hiện ở mức 40,4 triệu đồng/tấn, tăng 12,4 triệu đồng/tấn, tương đương 44% so với mức giá của ngày 15/1/2016. Cụ thể, giá cao su (FOB) chào bán ngày 13/5  cho sản phẩm SVR CV là 40,4 triệu đồng/tấn, SVR L gần 38 triệu đồng/tấn, SVR 10 gần 31,6 triệu đồng/tấn, SVR 20 gần 31,5 triệu đồng/tấn, tăng trung bình 100.000 - 200.000 đ/tấn so với ngày 11/5. So với ngày 15/1, loại SVR CV chỉ có 28 triệu đồng/tấn, SVR L 26,87 triệu đồng/tấn, SVR 10 23,8 triệu đồng/tấn, SVR 20 gần 23,7 triệu đồng/tấn. Như vậy, trong vòng 5 tháng qua, giá cao su đã tăng khá mạnh, trên 40%. Theo Hiệp hội cao su Việt Nam (VRA), giá cao su tăng một phần do yếu tố hạn hán, đặc biệt sau khi Thái Lan - một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất cao su - cho biết sản lượng của nước này giảm 50%. Điều này ít nhiều đã khiến cao su tăng giá trong thời gian qua. Một lý do nữa là thời gian qua, tiêu thụ săm lốp ô tô trên thế giới có dấu hiệu tăng. Bên cạnh đó, sự tăng giá dầu cũng kéo giá cao su tăng lên.
[image: image53.png]Gia cao suky han tai Tocom tun 20
(Nguon: Reuters)

185
180
175
170
165
160 -+ T T

Yén/kg

T T T
09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 16/05

===hop dong benchmark thing 10/2016

T 1
17/05 18/05





N.L.A

[image: image19.jpg]W
My

¥
!
ol





Thị trường thế giới: Thị trường gỗ xẻ giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (Mỹ) tuần qua tiếp tục đà tăng giá. Kết thúc phiên giao dịch 18/5, giá gỗ xẻ hợp đồng tháng 5/2016 đạt 318,9 USD/tbf, tăng 14,2 USD so với phiên đầu tuần trước (9/5). Trước đó, hợp đồng tháng 5/2016 chạm mức cao trong tuần vào cuối phiên 16/5, đạt 328 USD/tbf.
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Theo dự báo của Bộ Lâm nghiệp Nhật Bản, nhập khẩu gỗ tròn, gỗ dán và gỗ ép trong năm 2016 sẽ tăng so với năm 2015, trong khi gỗ xẻ nhập khẩu dự báo giảm trong quý 2 và 3/2016. Dự báo nhập khẩu gỗ tròn từ Bắc Mỹ, gỗ xẻ và gỗ thông Radiata từ châu Âu, gỗ xẻ từ Niu Di-lân và Chi lê, gỗ dán trong nửa đầu năm nay được điều chỉnh giảm so với mức dự báo cũ vào tháng 12/2015. 

Sản xuất gỗ tròn và gỗ xẻ nội địa dự báo tăng trong năm 2016, trong khi đó sản xuất gỗ dán sẽ giảm so với năm 2015. 

Do đó, tổng khối lượng nhập khẩu gỗ tròn trong năm 2016 từ Bắc Mỹ, bờ biển phía Nam, Niu Di-lân sẽ tăng sau hai năm kể từ năm 2014. Các nhà nhập khẩu gỗ xẻ tỏ ra thận trọng mua hàng trong thời gian tới do hoạt động sản xuất trong nước giảm, gỗ xẻ nhập khẩu từ Bắc Mỹ dự báo giảm trong nửa đầu năm và tăng trở lại vào cuối năm 2016. 

Đối với gỗ xẻ châu Âu, các xưởng cưa cắt giảm sản xuất do nguồn cung gỗ tròn thắt chặt. Dự báo khối lượng nhập khẩu từ thị trường này sẽ giảm trong quý 2 và quý 3/2016. Đối với gỗ thông Radiata và gỗ xẻ nhập khẩu từ Niu Di-lân và Chi lê (chủ yếu để đóng thùng gỗ), nhu cầu thấp do hàng tồn kho cao, khối lượng nhập khẩu trong nửa đầu năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015. 

Nhu cầu đối với gỗ dán mềm tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu về nhà ở mới và hoạt động xây dựng tại Nhật Bản. Gỗ dán nhập khẩu giảm trong quý 1/2016 do nhu cầu hoạt động xây dựng bằng bê tông và sau đó sẽ tăng. Nhu cầu về gỗ xẻ làm gỗ ép cũng sẽ tăng, nhưng đến quý 3/2016 dự kiến giảm trở lại do thừa cung. 
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Thị trường trong nước: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang một số thị trường chính vẫn tăng trưởng khả quan, mặc dù kinh tế toàn cầu đang hồi phục chậm. Nhật Bản là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chủ chốt của Việt Nam trong nhiều năm qua trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như: chỉ số tâm lý kinh doanh giảm mạnh và xuất khẩu trì trệ trong tháng thứ 5 liên tiếp. Việc đồng yên tăng giá gần đây đã tạo thêm áp lực đối với ngành công nghiệp xuất khẩu và đe dọa lợi nhuận của các doanh nghiệp. Mặc dù tiền lương tăng, chi tiêu của các hộ gia đình không tăng, làm cản trở hồi phục kinh tế. Tuy nhiên, thị trường nhà ở mới tại Nhật Bản tăng mạnh và niềm tin người tiêu dùng tháng 3/2016 tăng là điểm sáng của kinh tế Nhật Bản, hỗ trợ rất nhiều cho nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ nội thất bằng gỗ tại Nhật Bản trong thời gian tới. 

Theo thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tuần từ 3/5 đến 10/5/2016 đạt 132,7 triệu USD, tăng 18,4% so với tuần trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 82,3 triệu USD, tăng 22,64% so với tuần trước. Mặt hàng đồ gỗ nội thất bằng gỗ xuất khẩu chủ yếu tới một số thị trường chính trong tuần như: Mỹ với kim ngạch đạt 33,2 triệu USD, tăng 16,9%; Đài Loan đạt 10,2 triệu USD, tăng 57,3%; Nhật Bản đạt 6,4 triệu USD, tăng 42,2%; Hồng Kông đạt 4,8 triệu USD, tăng 25% so với tuần trước. 

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu về Việt Nam trong tuần đạt 48,7 triệu USD, tăng mạnh 127% so với tuần trước, với tất cả các thị trường cung cấp đều tăng trưởng mạnh. Cam-pu-chia là thị trường đứng đầu về cung cấp gỗ nguyên liệu cho Việt Nam trong tuần qua, kim ngạch đạt 6,4 triệu USD, tăng 259,7% so với tuần trước và chiếm 13% tổng kim ngạch gỗ nhập khẩu. Tiếp đến là kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các thị trường lớn khác như Trung Quốc, Lào, Mỹ, Đài Loan tăng lần lượt là 47,6%, 687,5%, 106,2% và 143,7%. 

N.L.A
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Thị trường thế giới: Tại thị trường Chicago, Mỹ, giá lợn hơi ngày 18/5 đạt 81,225 Uscent/lb, giảm 1,8 Uscent/lb so với mức giá đạt được vào cuối phiên giao dịch ngày đầu tuần (16/5) do lượng bán ra tăng và do nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng giá lợn hơi sẽ dịu bớt khi các nhà bán lẻ kết thúc thu mua bởi họ đã có đủ nguồn hàng cần thiết phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ dịp Lễ Tưởng niệm chiến sĩ trận vong (30/5/2016).
Thị trường trong nước: Mặc dù thông tin Trung Quốc ngưng nhập lợn hơi theo đường tiểu ngạch khiến giá lợn hơi trong nước giảm, nhưng nhìn chung lợn xuất chuồng ở các trang trại chăn nuôi các tỉnh phía Nam hiện vẫn ổn định, người chăn nuôi vẫn có lãi. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc tiếp tục đóng cửa thì giá sẽ tiếp tục giảm xuống.
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Hiện giá thu mua lợn hơi tại Đồng Nai là 53.000 đ/kg, giảm 500 đ/kg so với tuần trước; Bạc Liêu là 42.000 – 46.000 đ/kg, giảm khoảng 2.000 đ/kg; Nam Định là 46.000 đ/kg, giảm 500 đ/kg. 
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Giá gà ta tại một số địa phương đã tăng nhẹ so với tuần trước do nguồn cung giảm, nhu cầu tiêu thụ tăng. Cụ thể là, giá thu mua gà ta tại Đồng Nai hiện đạt 60.000 đ/kg, tăng 2.000 đ/kg; giá bán buôn gà trống ta hơi tại chợ Hà Vĩ, Hà Nội tăng 10.000 đ/kg, hiện đạt 100.000 đ/kg.
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Thị trường thế giới: Các nhà sản xuất bột cá ở Peru đã bán hết lượng bột cá còn lại từ mùa đánh bắt trước, trong khi hạn ngạch đánh bắt mùa tiếp theo dự kiến sẽ ở mức thấp. Mức giá bột cá hiện tại là 1.750USD/tấn. Như vậy, giá bột cá đầu tháng 4/2016 vẫn ổn định ở mức 1.720 - 1.770 USD /tấn (giá FOB từ Peru) như báo cáo trước. Các nhà sản xuất lớn tại Peru cho biết, lượng bột cá tại Peru đang rất khan hiếm, với khối lượng hàng tồn kho khoảng 15.000 - 30.000 tấn. Mùa đánh bắt cá cơm đầu tiên ở khu vực bắc-trung Peru dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 5 - 7 như thường lệ. Tuy nhiên, sản lượng cá cơm đánh bắt được trong mùa đầu tiên năm ngoái thấp là do hiện tượng El Nino mạnh và sóng Kelvin xuất hiện, làm lượng cá cơm di chuyển đến các vùng nước lạnh và sâu hơn.

Giá giao ngay tôm thẻ chân trắng nuôi tại Ấn Độ đã dịu lại trong tuần từ ngày 09/5/2016, thúc đẩy một số hoạt động mua vào của khách hàng Mỹ. Bên cạnh đó, nhu cầu từ Trung Quốc và Việt Nam cũng vững chắc hơn trong vài tuần qua. Sản lượng ở Andhra Pradesh trong tình trạng tốt, với nguồn cung khá ở hầu hết các kích cỡ, số lượng tôm nhỏ - cỡ 80 con/kg trở xuống - là tương đối ít. Tương tự, ở Orissa and Kolkata, sản lượng thu hoạch khá tốt, kích cỡ thu hoạch từ 21/25 đến 51/60 con/kg, trong đó chủ yếu là cỡ 26/30 và 31/40 con/kg. Về cơ bản, chưa có bất kỳ sự khác biệt đáng kể về giá ở Andhra Pradesh, Kolkata và Orissa. Các cỡ lớn nhất - 30 và 40 con/kg (còn vỏ và đầu) - giảm 10 INR/kg xuống lật lượt 530 INR/kg và 430 INR/kg; cỡ 50 và 60 con/kg giảm 20 INR/kg xuống lần lượt 350 INR/kg và 330 INR/kg. Các cỡ nhỏ nhất - 80, 90 và 100 con/kg cũng giảm 20 INR/kg, lật lượt ở mức 290 INR/kg, 260 INR/kg và 240 INR/kg. 

Nhìn chung, giá tôm thẻ Ấn Độ vẫn ít nhiều ổn định kể từ tháng 2/2016. Trong khi đó, ở bờ biển phía tây của Ấn Độ, giá tôm gia tăng. Nguồn cung đang chịu một số áp lực vào thời điểm này và nhu cầu thị trường trong nước cũng đóng góp một phần đẩy giá lên. Dự đoán giá tôm thẻ tiếp tục ổn định trong ngắn hạn và nhu cầu dự kiến sẽ không có biến động cho đến khi nguồn cung tăng lên. Mùa mưa thường đến trên bờ biển phía tây vào khoảng tháng 6, thời điểm vụ thu hoạch có thể bắt đầu.

Thị trường trong nước: Thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL chưa có dấu hiệu khởi sắc, các nhà máy vẫn trong xu hướng hạn chế thu mua cá ngoài vùng nuôi. Giá cá tra nguyên liệu trong size chịu áp lực giảm. Tại Cần Thơ, giá thu mua cá tra trong size (700 - 900 gr/con) giảm từ 22.000 - 22.500 đ/kg tuần trước xuống mức 21.000 - 21.500 đ/kg (trả chậm) tuần này nhưng sức mua vẫn chững. Tại An Giang, thị trường cá tra nguyên liệu đầu tuần này đã nhích tăng, một số nhà máy đã bắt đầu tăng cường thu mua cá size 700-900 gr/con với giá 21.000 - 21.800 đ/kg (trả chậm 1 - 4 tuần).
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Dự đoán giá thu mua cá tra nguyên liệu cuối tháng 5/2016 có thể sẽ chịu áp lực suy giảm khi nguồn cung cá trong size trong các hộ nuôi tăng lên trong khi sức mua của các nhà máy vẫn chững lại.
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Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau tuần qua ổn định so với tuần trước, tuy đang ở mức cao. Nguồn cung tôm ở Cà Mau hiện tại yếu, đặc biệt đối với tôm cỡ lớn. Cụ thể, tôm sú cỡ 20 con/kg ở mức 300.000 đ/kg; cỡ 30 con/kg là 240.000 đ/kg; cỡ 40 con/kg là 160.000 đ/kg. Tôm thẻ chân trắng cỡ 70 con/kg giữ nguyên mức 143.000 đ/kg của tuần trước, cỡ 100 con/kg giữ mức 112.000 đ/kg. 
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Thị trường thế giới: Nhiều nhà cung cấp cũng như kinh doanh rau quả và thực phẩm ở Malaysia đã kêu gọi chính phủ nước này cho phép nhập khẩu thêm rau từ các nước trong khu vực như Việt Nam, Indonesia hoặc Thái Lan để bù nguồn cung thiếu hụt hiện nay. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng rau quả tại Malaysia trong thời gian qua đã bị sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến sự tăng giá chóng mặt của mặt hàng này với mức tăng từ 30-50%. Ví dụ, ớt đỏ tăng giá từ 12 Ringgit/kg (khoảng 67.000 VND/kg) lên 23 Ringgit/kg, cải bó xôi tăng từ 1,5 Ringgit lên 3,8 Ringgit/kg. Trước tình hình đó, Liên đoàn những người trồng rau Malaysia đề xuất rằng trong khi chờ đợi thời tiết thuận lợi hơn cho việc trồng rau, chính phủ cần sớm nhập khẩu thêm rau từ các nước như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan hoặc Trung Quốc. Mặc dù các nước này cũng phải đối mặt với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trong thời gian qua dẫn đến sự sụt giảm sản lượng rau, song đây vẫn là những nơi có thể cung cấp rau cho Malaysia trong thời điểm hiện tại.

Thị trường trong nước: Thời gian qua, do ảnh hưởng của hạn mặn nguồn cung dừa hạn chế trong khi nhu cầu tăng, nên giá dừa tại các tỉnh ĐBSCL đã tăng lên đáng kể. Tại Trà Vinh, dừa khô bán xô tại vườn có giá từ 60.000 - 75.000 đ/chục (12 trái), tăng từ 10.000 -15.000 đ/chục so với tháng trước. Mặc dù vậy, hàng ngàn hộ trồng dừa tại vùng bị xâm nhập mặn của tỉnh Trà Vinh không mấy phấn khởi vì dừa cho năng suất kém và trái quá nhỏ. Ngoài ra, tại Bến Tre dừa xiêm xanh uống nước thương lái mua tận vườn 165.000 đ/chục (12 trái), tăng gấp 3 lần so với mức giá bình quân nhiều năm qua, dừa khô từ 85.000 - 90.000 đ/chục, tăng 30.000 đ/chục. 

Dù có giá cao hơn nhiều sản phẩm trong nước nhưng trái cây Thái Lan vẫn vượt mặt Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Nếu trước đây chỉ có một số sản phẩm đặc trưng như: me, bòn bon thì nay xoài, quýt, sapoche, sầu riêng và cả táo xanh Thái... đều có nhiều ở chợ và các cửa hàng. Giá các sản phẩm này cũng cao hơn nhiều so với hàng Việt. Cụ thể, xoài Thái có giá bán buôn 36.000 đ/kg, cao hơn hàng Việt 10.000-15.000 đ/kg; me Thái giá bán buôn 80.000 đ/kg; bòn bon Thái loại một có giá tới 200.000 đ/kg, cao gấp gần 3 lần so với hàng trong nước; quýt, chôm chôm, nhãn, táo Thái Lan có giá dao động 30.000-60.000 đ/kg.

Tuần qua, thị trường rau củ tại Đà Lạt, Lâm Đồng tương đối ổn định so với tuần trước. Giá đa phần các loại rau củ đều không đổi so với tuần trước, chỉ trừ một số loại rau có giá tăng nhẹ với mức tăng chỉ 500đ/kg, ví dụ như cà rốt, cải thảo do nguồn cung giảm dần vào thời điểm cuối vụ.
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Thời gian gần đây, giá khoai lang tím Nhật tại Đồng Tháp tăng mạnh, gấp khoảng 2 lần so với so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân giá khoai tăng mạnh là do nguồn cung không đủ cầu. Để phục vụ xuất khẩu, thương lái đẩy mạnh việc thu mua nhưng lượng khoai trên thị trường không đủ cung ứng. Theo nhiều dự đoán, giá khoai sẽ tiếp tục giữ mức bình ổn và có chiều hướng tăng trong vụ thu đông 2016.

Tình hình xuất nhập khẩu: Tiếp nối thành công từ vụ vải thiều năm ngoái, năm nay, tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện việc xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản này sang nhiều nước và nâng tỷ lệ tiêu thụ thị trường nội địa từ 55% lên 60%. Theo Sở nông nghiệp Bắc Giang, tổng diện tích vải thiều năm 2016 là 30.000 ha, giảm 1.000 ha so với năm ngoái, tổng sản lượng vải thiều năm 2016 của tỉnh sẽ đạt khoảng 130.000 tấn (giảm 65.000 tấn so với năm 2015). Trong đó, dự kiến, sản lượng vải tiêu thụ trong nước khoảng 78.000 tấn, chiếm khoảng 60%, xuất khẩu khoảng 52.000 tấn, chiếm khoảng 40%. Với sản lượng trên, đại diện các doanh nghiệp, các thương nhân tham gia tiêu thụ vải thiều dự đoán, vụ vải thiều năm nay, giá cả có thể sẽ cao hơn năm ngoái, tiêu thụ cũng thuận lợi hơn. 

C.D.H
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Thị trường thế giới: Theo nguồn tin Reuters, thị trường ngô và đậu tương tại Chicago, Mỹ trong tuần qua đều biến động tăng. Giá ngô bình quân của tuần này đạt mức 397 Uscent/bushel, tăng 4% so với mức giá của tuần trước. Đồng thời, giá đậu tương bình quân trong tuần cũng tăng 1% lên mức giá 1073 UScent/bushel. Giá đậu tương tăng là do nhu cầu Trung Quốc tăng mạnh mẽ, củng cố kỳ vọng hoạt động mua vào mạnh đối với nguồn cung Mỹ và một số thông tin về không thuận lợi về nguồn cung tại Nam Mỹ.
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Theo dự báo của Tổ chức nông lương thế giới (FAO), sản lượng ngũ cốc thô toàn cầu bao gồm lúa mạch, ngô, kê, yến mạch, lúa mạch đen và lúa miến đạt ở mức 1314 triệu tấn, tăng 1% so với niên vụ trước đó. FAO cũng tăng dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới trong năm 2016 lên gần mức 2526 triệu tấn, tương đương với mức của năm 2015.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), niên vụ 2015/16 dự trữ đậu tương đạt mức 74,25 triệu tấn, giảm gần 3 triệu tấn so với dự báo tháng trước, và giảm khoảng 2 triệu tấn so với dự báo trước. 

Theo Bộ Công thương, giá bột thịt xương vào giữa tháng 5/2016 giảm so với tháng trước tại một số thị trường. Cụ thể, giá bột thịt xương 45-50 protein tại Achentina có giá 405-425 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tháng trước; giá bột thịt xương tại Paragoay giảm 70 USD/tấn so với tháng trước và giảm 100 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, giá bột thịt xương thế giới trong tháng tới giảm do nhu cầu thấy tại Châu Á, và giá các loại bột protein động thực vật khác chưa có đột biến
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Thị trường trong nước: Giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong nước trong tuần qua tương đối ổn định. Theo hệ thống giá tại địa phương, giá thức ăn chăn nuôi hỗn hợp tại tỉnh Hưng Yên vẫn giữ ở mức ổn định của tháng trước. Cụ thể, giá cám viên dành cho heo ổn định ở mức giá 9.800đ/kg; giá cám đậm đặc dành cho heo có giá là 14.700đ/kg.
Theo Bộ Công thương, trong quý II/2016, lượng nhập khẩu bột thịt xương về Việt Nam dự kiến đạt 150 nghìn tấn, trị giá 52,2 triệu USD, tăng 11,8% về lượng và tăng 10,7% về giá trị so với quý trước, nâng tổng lượng bột thịt xương nhập về Việt Nam trong tháng đầu năm đạt 284 nghìn tấn, trị giá 99,4 triệu USD, tăng 9,9% về lượng nhưng giảm 5,8% về trị giá so với nửa đầu năm 2015.

Đồng thời, trong quý II/2016, lượng nhập khẩu DDGS về Việt Nam dự kiến đạt 200 nghìn tấn, trị giá 44 triệu USD, tăng 9,8% về lượng và 9,5% về trị giá so với quý trước. Lượng nhập khẩu gluten ngô về Việt Nam dự kiến đạt 5 nghìn tấn, trị giá 3 triệu USD, tăng 16,6% về lượng và tăng 16,8% về giá trị so với quý trước.

C.D.H
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Thị trường thế giới: Giá Ure bán lẻ thị trường Mỹ tuần qua giảm xuống mức giá 364,25 USD/tấn. Giá Ure giao ngay Vịnh Mỹ trên sàn giao dịch là 229 USD/tấn trong khi giá Ure giao cuối tháng 5/2016 giảm xuống mức 206 USD/tấn. Thị trường Ure thế giới vẫn trầm lắng mặc dù Ấn Độ có đơn đặt hàng mới vào tuần này trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc đang cố gắng giữ giá không bị xuống thấp hơn. 
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Giá DAP thị trường Mỹ tuần qua giảm 4 USD/tấn xuống mức khoảng 457 USD/tấn. Tồn kho DAP của Mỹ mùa xuân vừa qua ở mức cao nhất từ năm 2009. Giá Kali bán lẻ hiện ở mức 350 USD/tấn. Tồn kho Kali của khu vực Bắc Mỹ hiện đang ở mức cao nhất trong vòng hơn 15 năm qua. 

So với cùng kỳ năm trước, giá Ure Mỹ giảm 16%, giá DAP giảm 17% và giá Kali giảm 26%. 

Thị trường trong nước: Tại khu vực ĐBSCL, giá nhiều loại phân bón trên thị trường như: Urê, DAP, NPK… hiện giảm từ 10.000 - 30.000 đ/bao(1 bao=50kg) so với cách đây khoảng 1 tháng.
Tại Cần Thơ, giá Urê Phú Mỹ đang ở mức 320.000 - 300.000 đ/bao; Urê Ninh Bình, Đạm Cà Mau (Urê Cà Mau) và nhiều loại Urê Trung Quốc từ 290.000 - 310.000 đ/bao. Giá bán lẻ nhiều loại DAP trên thị trường phổ biến từ 500.000 - 650.000 đ/bao. Cụ thể, DAP (Úc) khoảng 650.000 đ/bao; DAP (Trung Quốc, loại xanh Hồng Hà) và DAP (Mỹ, loại hạt đen) giá 580.000 - 600.000 đ/bao. Phân NPK 20-20-15 Đầu Trâu và NPK 20-20-15 Cò Bay giá khoảng 630.000 - 640.000 đ/bao; NPK 16-16-8 Việt Nhật giá khoảng 600.000 đ/bao… Giá phân bón giảm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ giảm so với trước. Gần đây, lúa hè thu 2016 tại nhiều địa phương ở ĐBSCL chuẩn bị thu hoạch; hạn mặn kéo dài, đặc biệt có nhiều diện tích đất tạm thời chưa thể trồng cây khiến nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất trong dân giảm.
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Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) đang tập trung tiêu thụ tại thị trường nội địa với kế hoạch cung ứng ra thị trường 365.500 tấn phân bón Phú Mỹ các loại nhằm tăng cường nguồn cung phục vụ nông dân trong vụ Hè Thu 2016. Cụ thể, PVFCCo sẽ đưa ra thị trường 220.000 tấn đạm Phú Mỹ, cùng với lượng hàng tồn trữ tại hệ thống kho của PVFCCo và đại lý vào khoảng 40.000 tấn đạm Phú Mỹ sẽ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu phân đạm cho mùa vụ này. Bên cạnh đó, PVFCCO sẽ đưa ra thị trường 51.000 tấn NPK Phú Mỹ, 41.000 tấn kali Phú Mỹ, 13.500 tấn DAP Phú Mỹ... 

HNN
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Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá muối tiếp tục duy trì xu hướng thấp trong hai tuần đầu tháng 5/2016. Thời tiết nắng nóng khiến sản lượng muối tăng mạnh, song hạt muối lại không có đầu ra nên giá sụt giảm mạnh. Giá thấp, thương lái không mua, hầu hết diêm dân dù muốn hay không cũng phải đưa muối vào kho dự trữ, hy vọng giá sẽ lên vào mùa mưa. 

Diễn biến giá muối tại một số tỉnh, thành phố cụ thể như sau: tại Bạc Liêu, giá bán buôn muối trắng ổn định ở mức thấp 400 – 500 đ/kg; muối đen từ 250 – 350 đ/kg. Tại Nam Định, giá bán buôn muối thường đứng ở mức 650 đ/kg.

[image: image65.png]Axis Title

1200

1000

800

400

200

Gid ngd va du twong tai thi treong Chicago, My
(nguon: Reuters)

Ng6 (07/16)

Dau twong (7/16)

09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 16/05 17/05 18/05




Tại Hưng Yên, muối iot có giá 5.000 đ/kg, muối thường là 3.800 đ/kg. Tại Hà Nội, giá muối thô giảm từ 3.000 đ/kg xuống còn 2.900 đ/kg, muối tinh là 3.300 đ/kg xuống còn 3.200 đ/kg.

N.L.A
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CẦN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO NÔNG SẢN VIỆT NAM

Là một trong những nhóm hàng có thế mạnh xuất khẩu (XK), nông sản Việt Nam đang ngày càng được nhiều bạn hàng thế giới ưa chuộng. Tuy nhiên, điểm yếu nhất của nông sản Việt là chưa có nhiều thương hiệu đủ mạnh. Việc xây dựng được những thương hiệu hàng hóa đủ mạnh sẽ giúp nông sản Việt tận dụng tốt nhất những cơ hội từ hội nhập.

Xuất khẩu nhiều nhưng chưa có thương hiệu
Việt Nam có nhiều mặt hàng nông sản có thế mạnh. Hàng loạt những sản phẩm như gạo, cà phê, tiêu, điều… hiện xếp top đầu trong những mặt hàng XK hàng đầu thế giới. Rau và hoa quả tươi cũng đang là nhóm mặt hàng ngày càng được ưa chuộng, khi hàng loạt mặt hàng như vải, nhãn, xoài… của Việt Nam đã hoặc đang trong quá trình cấp phép nhập khẩu vào những quốc gia có yêu cầu rất cao về chất lượng và tiêu chuẩn như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc.…
Mặc dù đã được XK sang nhiều thị trường nhưng thực tế số lượng sản phẩm nông sản của Việt Nam có thương hiệu trên thị trường quốc tế vẫn rất ít. Phần lớn nông sản trong nước được XK ở dạng thô, sau khi nhập về, các doanh nghiệp (DN) nước ngoài chế biến và sử dụng tên, thương hiệu của họ. Về lâu dài, việc XK dưới dạng thô vừa làm giảm giá trị kim ngạch XK, vừa khiến hành trình xây dựng thương hiệu cho nông sản thêm khó khăn. 
Đối với sản phẩm gạo, hiện mỗi năm nước ta XK 7-7,5 triệu tấn gạo đến hàng trăm quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng thường xuyên lọt vào danh sách những quốc gia XK gạo hàng đầu nhưng rất ít người tiêu dùng nước ngoài biết đến những thương hiệu gạo Việt Nam. Gạo Việt Nam mới chỉ XK dưới dạng thô, rời với các loại gạo như gạo thơm, gạo trắng, gạo 25% tấm, gạo 5% tấm… chứ chưa có một thương hiệu gạo Việt Nam đủ mạnh. 

Với quả vải, mặc dù vài năm gần đây, lượng vải XK hàng năm chiếm khoảng 40% tổng sản lượng vải nước ta nhưng vải hoàn toàn mới được XK dưới dạng thô chứ chưa có một thương hiệu nào của DN. Theo Thương vụ Việt Nam tại thị trường Australia, việc thiếu thương hiệu chính là rào cản đối với các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm vải vào Australia, cũng là lý do khiến giá trị kim ngạch XK sản phẩm này chưa cao như kỳ vọng.
Riêng với cà phê, dù Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai thế giới về sản xuất cà phê, trong đó đứng đầu thế giới về cà phê Robusta, song thực tế, tại thị trường nước ngoài, vẫn chưa có thương hiệu cà phê của Việt Nam theo đúng nghĩa. Lý do là Việt Nam chủ yếu chỉ bán hạt cà phê cho các nhà rang xay lớn trên thế giới, sau đó họ chế biến, đóng hộp với thương hiệu của họ để bán cho người tiêu dùng với giá gấp nhiều lần giá mua vào. Đây là một điều bất hợp lý nhưng dễ hiểu vì cà phê Việt Nam chưa có thương hiệu và việc quảng bá, xây dựng thương hiệu cà phê vẫn còn bỏ ngỏ.
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Khẩn trương xây dựng thương hiệu cho nông sản
Hiện tại, việc xây dựng thương hiệu nông sản của Việt Nam mới dừng ở mức khuyến khích. Nhiều địa phương và DN chưa thực sự thấy rõ vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng cũng như bảo vệ thương hiệu, khó có sự đồng thuận, hợp tác trong việc xây dựng thương hiệu ngành, khu vực. Bên cạnh đó, hàng nông sản của Việt Nam còn chịu nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh khó kiểm soát.… Khoa học kỹ thuật còn lạc hậu, thiếu sự đầu tư cho công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường… cũng là những yếu tố cản trở chiến lược xây dựng thương hiệu nông sản Việt.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tăng kim ngạch XK nông sản khi nước ta đã ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại tự do (FTA). Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể được tận dụng tối đa khi ta xây dựng được những thương hiệu đủ mạnh. Để làm được điều này, trước mắt, cần lựa chọn một số mặt hàng có thế mạnh để xây dựng thương hiệu. Trong đó, các mặt hàng phải đảm bảo các yếu tố chính như khối lượng đủ lớn và ổn định, chất lượng đồng đều, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá bán cạnh tranh.
Nhằm hỗ trợ cho các DN xây dựng thương hiệu, nhiều giải pháp đã được đề ra. Ví dụ như để xây dựng thương hiệu cho gạo Việt, Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án chỉ rõ phấn đấu đến năm 2030, 50% sản lượng gạo XK mang thương hiệu gạo Việt Nam. Các DN tham gia xây dựng thương hiệu gạo cũng sẽ được hỗ trợ về tín dụng, thuế....
Về phía Bộ Công Thương, trong thời gian tới, trong khuôn khổ của Chương trình thương hiệu quốc gia, Bộ Công Thương cũng dành sự hỗ trợ rất cụ thể cho các DN trong lĩnh vực nông thủy sản để hỗ trợ cho quá trình tiếp cận thị trường; nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn với việc xây dựng và quảng bá thương hiệu của chính các sản phẩm đó. Bộ Công Thương cũng phối hợp với các cơ quan nghiên cứu để hỗ trợ cho các DN trong lĩnh vực nông sản, đăng ký bảo hộ, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nông sản, giúp thương hiệu sản phẩm được ghi nhận, nhận biết và được khẳng định tại thị trường trong nước và thế giới.

HNN

Tài liệu tham khảo:

- Báo Công Thương

- Thông tấn xã Việt Nam

- Tintucnongnghiep.com, 

- Vinanet.com.vn

- Tổng Cục Hải quan

- Báo Điện tử Chính phủ
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THỰC HIỆN XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN THỦY SẢN NHẬP KHẨU QUA MẠNG

Từ ngày 1/6/2016, Tổng cục Thủy sản sẽ áp dụng giải quyết hồ sơ đăng ký xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu hoàn toàn qua đường mạng.

Thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, bắt đầu từ ngày 1/6/2016, Tổng cục Thủy sản sẽ áp dụng giải quyết hồ sơ đăng ký xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu hoàn toàn qua mạng (Cổng thông tin một cửa quốc gia), không tiếp nhận hồ sơ giấy.
Theo đó, trong thời gian tới, Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định Nuôi trồng thủy sản phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức lớp tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thực hiện hoạt động nhập khẩu thức ăn thủy sản về việc sử dụng hệ thống hải quan một cửa để đăng ký xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu.
Nguồn: thuysanvietnam.com.vn
QUY ĐỊNH MỚI VỀ XUẤT KHẨU CÁ NGỪ VÀO MỸ

Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nhận được văn bản của Cơ quan Dịch vụ thủy sản quốc gia (thuộc Cơ quan về Khí quyển và Đại dương quốc gia, Bộ Thương mại Mỹ), thông báo quy định mới liên quan tới việc xuất khẩu sản phẩm cá ngừ vào thị trường này.

Theo đó, để được xuất khẩu vào Mỹ, sản phẩm cá ngừ phải được dán mác “an toàn cá heo” (dolphin-safe) do Bộ Thương mại Mỹ cấp. Do đó, để không gặp phải bất kỳ vướng mắc gì khi xuất khẩu sản phẩm cá ngừ vào thị trường này, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cần cập nhật thông tin và áp dụng đúng các quy định mà phía Mỹ đặt ra.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), lý do phải dán mác "an toàn cá heo" là vì có sự liên kết giữa cá ngừ và cá heo tại khu vực Đông nhiệt đới Thái Bình Dương (ETP), và việc đánh bắt cá ngừ bằng lưới vây có thể ảnh hưởng đến cá heo, trong khi việc hỗ trợ, bảo vệ nguồn lợi cá heo đã trở thành ưu tiên đối với Mỹ. Do đó, Đạo luật Bảo vệ thông tin cho người tiêu dùng về bảo vệ cá heo (DPCIA) đã được ra đời và một trong những nhiệm vụ của luật này là xây dựng một chương trình truy xuất cá ngừ quốc gia.

Nguồn: Nafiqad
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BỐN DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XUẤT GẠO QUA BIÊN GIỚI

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép một số đơn vị thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) được xuất khẩu gạo qua biên giới.

Theo đó, 4 doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo gồm: Công ty CP Lương thực Đông Bắc, Công ty CP Lương thực Cao Lạng, Công ty CP Lương thực Lào Cai và Công ty CP Lương thực Hà Nam.
4 doanh nghiệp này được sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Vinafood 1 để xuất khẩu gạo qua biên giới trong năm 2016 và 2017.
Trên thực tế, việc xuất khẩu gạo qua biên giới của một số doanh nghiệp bằng cách sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Vinafood 1 đã được Chính phủ đồng ý từ năm 2014. Năm 2015, những doanh nghiệp này tiếp tục được gia hạn.
Báo cáo của Vinafood 1 cho thấy, năm 2015, mặc dù có nhiều biến động trong xuất khẩu gạo qua biên giới nhưng Vinafood 1 đã xuất khẩu qua biên giới được khoảng 38.000 tấn thóc, gạo. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thành viên đã nhận được sự hỗ trợ của Vinafood 1, UBND các tỉnh biên giới và các cơ quan liên quan song cũng gặp phải một số khó khăn trong vận chuyển, thanh toán; phía Trung Quốc siết chặt quản lý nhập khẩu qua biên giới.
Mặt khác, do các đơn vị chỉ được sử dụng giấy chứng nhận của Tổng công ty trong thời hạn ngắn, từng năm một nên việc tiếp cận khách hàng bị gián đoạn và không ổn định.
Vì vậy, Vinafood 1 kiến nghị cho các đơn vị thành viên được sử dụng giấy chứng nhận của Tổng công ty trong thời gian từ 2-3 năm để tạo điều kiện ổn định xuất khẩu. Kiến nghị của Vinafood 1 cũng nhận được sự ủng hộ của Bộ Công Thương.
Nguồn: baohaiquan.vn

TỪ NGÀY 01/6/2016, TỔNG CỤC THỦY SẢN SẼ ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN THỦY SẢN NHẬP KHẨU HOÀN TOÀN QUA MÔI TRƯỜNG MẠNG

Thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám – Trưởng Ban chỉ đạo triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bắt đầu từ ngày 01/6/2016, Tổng cục Thủy sản sẽ áp dụng giải quyết hồ sơ đăng ký xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu hoàn toàn qua môi trường mạng (Cổng thông tin một cửa quốc gia), không tiếp nhận hồ sơ giấy.
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BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI

	CÀ PHÊ

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Trong nước

	Cà phê nhân xô vối
	Đắc lắc- TP Buôn Mê Thuột
	đ/kg
	35800
	35500
	36000
	36200
	36400
	36400
	36500
	36700

	Cà phê nhân xô vối
	Đà Lạt - Lâm Đồng 
	đ/kg
	35500
	35200
	35700
	36000
	36000
	36000
	36000
	36500

	Thế giới

	Cà phê Robusta (7/16)
	London -Anh
	USD /tấn 
	1635
	1660
	1671
	1649
	1651
	1658
	1670
	1640


	CAO SU

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Trong nước

	Mủ cao su dạng nước (32 độ/kg)
	Bình Phước-Phước Long
	đ/kg
	10240
	 
	10240
	 
	10240
	10240
	 
	10240

	Thế giới

	cao su RSS3 (5/16)
	TOCOM- Nhật Bản 
	Yên/kg 
	175,5
	175,4
	174
	174,8
	164
	164,7
	164,6
	161,9

	RSS3 C1 BKK (Giao ngay)     
	Bangkok - Thái Lan
	TLB /kg
	 
	 
	64,2
	64,95
	63,95
	63,7
	62,95
	62,95

	 SIR20 BELAWAN NN (3/16)
	Indonesia
	Uscent /kg
	166,5
	164
	165,5
	165,5
	165
	162,5
	161,5
	160,5


	ĐƯỜNG

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Đường trắng (8/16)
	London -Anh
	USD /tấn 
	462,7
	465,2
	479,8
	484,1
	478,1
	480,7
	479,9
	476,8


	GỖ

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Gỗ xẻ (5/16)
	Chicago - Mỹ
	USD /tbf 
	304,7
	308
	307
	302,9
	320,5
	328
	323,8
	318,9
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	CHĂN NUÔI

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Trong nước

	Gà trống ta hơi
	Hà Nội - Thường Tín - Chợ Hà Vĩ
	đ/kg
	90000
	90000
	90000
	90000
	90000
	90000
	90000
	100000

	Gà Công nghiệp hơi
	Hà Nội - Thường Tín - Chợ Hà Vĩ
	đ/kg
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000

	Gà trống ta hơi
	An Giang-Thoại Sơn
	đ/kg
	80000
	80000
	80000
	80000
	80000
	80000
	80000
	80000

	Lợn hơi
	Vĩnh Long-Chợ Vũng Liêm
	đ/kg
	49000
	 
	49000
	 
	49000
	47000
	 
	49000

	Lợn hơi
	An Giang-Thoại Sơn
	đ/kg
	43000
	43000
	43000
	46000
	46000
	46000
	46000
	46000

	Thế giới

	Lợn hơi (5/16)
	Chicago - Mỹ
	Uscent /lb 
	76,1
	76,7
	76,875
	76,925
	81,95
	83,025
	82,75
	81,225


	THỨC ĂN CHĂN NUÔI

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Trong nước

	Cám viên heo từ 40 - 70 kg mã số 1041H
	Hưng Yên-Yên Mỹ
	đ/kg
	9800
	 
	9800
	 
	9800
	9800
	 
	9800

	Cám đậm đặc loại từ 10 kg - Xuất chuồng mã số 9020HS
	Hưng Yên-Yên Mỹ
	đ/kg
	14700
	 
	14700
	 
	14700
	14700
	 
	14700

	Thế giới

	Ngô (07/16)
	Chicago - Mỹ
	Uscent /Bushel 
	367,75
	378,5
	374
	389
	390,75
	394
	397
	399,5

	Đậu tương (7/16)
	Chicago - Mỹ
	Uscent /Bushel 
	1018,75
	1076
	1069,75
	1072
	1065
	1064,5
	1080,25
	1075,25
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	CHÈ

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Chè xanh búp khô
	TP Thái Nguyên - chợ khe mo, Đồng Hỷ
	đ/kg
	100000
	 
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	 

	Chè cành chất lượng cao
	TP Thái Nguyên - chợ khe mo, Đồng Hỷ
	đ/kg
	180000
	 
	180000
	180000
	180000
	180000
	180000
	 

	Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1)
	TP Thái Nguyên - chợ khe mo, Đồng Hỷ
	đ/kg
	130000
	 
	130000
	130000
	130000
	130000
	130000
	 

	Chè búp tươi sản xuất chè xanh loại 1
	TP Thái Nguyên - chợ khe mo, Đồng Hỷ
	đ/kg
	13000
	 
	13000
	13000
	13000
	13000
	13000
	 

	Chè búp tươi sản xuất chè xanh loại 2
	TP Thái Nguyên - chợ khe mo, Đồng Hỷ
	đ/kg
	8000
	 
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	 

	Sản xuất chè xanh (giá loại 1)
	Lâm Đồng - Bảo Lộc
	đ/kg
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	Sản xuất chè đen (giá loại 1)
	Lâm Đồng - Bảo Lộc
	đ/kg
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	Thế giới

	Chè Kenya (giao ngay)
	Kenya
	USD /kg
	 
	
	2,6
	 
	 
	 
	 
	2,75


	PHÂN BÓN

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Trong nước

	Phân Đầu trâu L1
	Hưng Yên-  Yên Mỹ- Trung Hưng
	đ/kg
	11500
	 
	11500
	 
	11500
	11500
	 
	11500

	NPK cò pháp (20-20-15)
	Lâm Đồng - Đà Lạt
	đ/kg
	13000
	13000
	13000
	13000
	13000
	13000
	13000
	13000

	NPK 20-20-15-TE
	Vĩnh Long- Bình Minh
	đ/bao 50kg
	605000
	 
	605000
	 
	605000
	605000
	 
	605000

	Thế giới

	Urea Yuzhny (Giao ngay)
	Nga
	USD /tấn
	 
	 
	 
	 
	197,5
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	LÚA, GẠO

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Lúa đông xuân sớm IR50404
	Vĩnh Long
	đ/kg
	5000
	 
	5000
	 
	5000
	5000
	 
	5000

	Lúa CLC IR 50404 (lúa ướt)
	An Giang - Thoại Sơn
	đ/kg
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900

	Lúa CLC OM 2514 (lúa ướt)
	An Giang - Thoại Sơn
	đ/kg
	5200
	5200
	5200
	5200
	5150
	5150
	5150
	5150

	Lúa CLC OM 1490 (lúa ướt)
	An Giang - Thoại Sơn
	đ/kg
	5150
	5150
	5150
	5150
	5150
	5150
	5150
	5150

	Lúa CLC OM 2717 (lúa ướt)
	An Giang - Thoại Sơn
	đ/kg
	5200
	5200
	5200
	5200
	5200
	5200
	5200
	5200

	Lúa tẻ thường 
	Kiên Giang- Tân Hiệp
	đ/kg
	5800
	 
	5900
	 
	5900
	5900
	 
	5900

	Lúa dài
	Kiên Giang- Tân Hiệp
	đ/kg
	6500
	 
	6500
	 
	6500
	6500
	 
	6500

	Gạo CLC IR 50404
	Vĩnh Long
	đ/kg
	11000
	 
	11000
	 
	11000
	11000
	 
	11000

	Gạo tẻ chất lượng cao (CLC)IR 50404
	An Giang - Thoại Sơn
	đ/kg
	9500
	9500
	9500
	9500
	9500
	9500
	9500
	9500


	THỦY SẢN

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Tôm sú nuôi  40-45 con/kg
	Hưng Yên-Yên Mỹ
	đ/kg
	300000
	 
	300000
	 
	300000
	300000
	 
	300000

	Tôm sú nuôi 30-35 con/kg
	Hưng Yên-Yên Mỹ
	đ/kg
	350000
	 
	350000
	 
	350000
	350000
	 
	350000

	Cá tra thịt trắng
	Vĩnh Long
	đ/kg
	22500
	 
	22500
	 
	22500
	22500
	 
	22500

	Tôm càng xanh
	Vĩnh Long
	đ/kg
	420000
	 
	420000
	 
	420000
	420000
	 
	420000

	Cá tra
	An Giang
	đ/kg
	23000
	23000
	23000
	22500
	22000
	20500
	20500
	20500

	Tôm càng xanh
	An Giang
	đ/kg
	220000
	220000
	220000
	220000
	220000
	220000
	220000
	220000
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	RAU

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Bắp cải trắng loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500

	Bắp cải tím loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000

	Hành tây loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	14000
	14000
	14000
	12000
	12000
	12000
	12000
	11000

	Cà chua thường loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	Hoa lơ trắng loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000

	Hoa lơ xanh loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	Cà rốt loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	4500
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000

	Đậu Hà lan (trái non)
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000

	Đậu cove 
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000

	Khoai tây ta loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	17000
	17000

	Cải thảo loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4500
	4500

	Củ dền loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	7000
	7000
	7000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	Cải bó xôi loại 1
	TP Đà Lạt-Lâm Đồng
	đ/kg
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000


	HẠT TIÊU

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	 Hạt tiêu đen
	Bình Phước-Huyện Bù Đốp
	đ/kg
	144000
	144000
	 
	150000
	150000
	 
	150000

	 Hạt tiêu đen
	Đắc lắc- TP Buôn Mê Thuột
	đ/kg
	149000
	160000
	160000
	160000
	161000
	170000
	170000


	HẠT ĐIỀU

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	11/05
	13/05
	16/05
	18/05

	Hạt điều khô mua xô
	Bình Phước-Huyện Bù Đăng
	đ/kg
	43000
	43000
	42000
	42000
	42000
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	QUẢ

	MẶT HÀNG
	THỊ TRƯỜNG
	ĐƠN VỊ
	NGÀY

	
	
	
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	13/05
	16/05
	17/05
	18/05

	Xoài cát Hòa Lộc
	Tiền Giang
	đ/kg
	50000
	50000
	55000
	55000
	55000
	55000
	55000
	55000

	Xoài Cát Chu
	Tiền Giang
	đ/kg
	12000
	12000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	Dưa hấu loại 1
	Tiền Giang
	đ/kg
	6000
	6000
	6500
	6500
	6500
	6500
	6500
	6500

	Thanh long ruột đỏ
	Tiền Giang
	đ/kg
	38000
	38000
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000

	Thanh long ruột trắng
	Tiền Giang
	đ/kg
	20000
	20000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000

	Chôm chôm Java
	Tiền Giang
	đ/kg
	16000
	14000
	15000
	15000
	17000
	17000
	17000
	17000

	Chôm chôm nhãn
	Tiền Giang
	đ/kg
	30000
	28000
	28000
	28000
	30000
	30000
	30000
	30000

	Chôm chôm Rong-Riêng
	Tiền Giang
	đ/kg
	45000
	38000
	38000
	38000
	38000
	38000
	38000
	38000

	Sầu riêng monthong loại 1
	Tiền Giang
	đ/kg
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000

	Sầu riêng Ri6 loại 1
	Tiền Giang
	đ/kg
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000


